
    CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 10/2025 - Lớp D1 

Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 29/09/2025->30/10/2025) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Tết trung thu 

(Từ 29/9đến 03/10) 

Âm nhạc 

NDTT DH: Chiếc đèn ông sao. 

NDKH: TC: Nghe âm thanh to nhỏ của 

dụng cụ 

HĐNB 

Nhận biết màu 

xanh, đỏ 

Tạo hình 

Trang trí đèn ông 

sao 

 

PT Vận động 

ВТРТС: Tập với bóng VĐCB: Nhún bật 

tại chỗ TCVĐ: Lộn cầu vồng 

Thơ 
Lồng đèn) 

Tuần 2 

Em búp bê 

(Từ 06/10 đến 

10/10) 

Âm nhạc 

NDTTDH: Em búp bê 

NDKH: NH: Ru em búp bê 

HĐNB 

Nhận biết các đồ 

đồ chơi bé thích 

: búp bê 

Tạo hình 

Tô màu chiếc khăn 

 

PT Vận động 

BTPTC: Tập với cờ 

VĐCB: Đi theo đường ngoằn ngoèo 

TCVĐ: con bọ 

Thơ 

Bóng bay 

Tuần 3 

Bé yêu 

(Từ 13/10 đến 

17/10) 

Âm nhạc 
NDTT:DH: Biết vâng lời mẹ. 

NDKH: TC: Vận động cùng tiếng trống 

 

HĐNB 

Nhận biết người 

thân của bé : mẹ 

 

Tạo hình 
Xâu vòng tặng mẹ 

PT Vận động 

ВТРТС: Tập với bóng 

VĐCB: Bò trong đường hẹp 

TCVĐ: Bong bóng xà phòng 

Thơ 
yêu mẹ 

( MT 28) 

Tuần 4 

Chiếc ba lô 

(Từ 20/10 đến 

24/10)(Từ 26 ->30/1) 

Âm nhạc 
NDTT: DH: Mẹ yêu không nào 

NDKH: TC: Nghe âm thanh to nhỏ của 

nhạc cụ 

HĐNB 

Nhận biết đồ 

dùng balo 

Tạo hình 
Dán ba lô 

PT Vận động 

ВТРТС: Tập với bóng 

VĐCB: Bò chui qua công 

TCVĐ: Trời nắng trời mua 

Truyện 
Thỏ con 

Không Vâng 

lời 

Tuần 5 

Dôi dép xinh 

(Từ 27/10 đến 

31/11) 

Âm nhạc 
NDTT: DH: Đôi dép xinh 

NDKH: TC: Ai nhanh nhất 

HĐNB 
Nhận biết đồ 

dùng cá nhân 

Đôi dép xinh 

Tạo hình 
Di màu đôi dép 

PT Vận động 

ВТРТС: Tập với bóngVĐCB: Bò theo 

hướngthẳng có mang vật trên lưng 

TCVĐ: Đồng hồ quả lắc 

Thơ 
Đi dép 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 



            CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 10/2025 - Lớp D2 

               Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 05/01/2026->30/01/2026) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Tết trung thu  (Từ 

29/9->3/10) 

Âm nhạc 

NDTT: NH “   Đêm trung thu” 

NDKH: TC “ Nghe âm thanh to- 

nhỏ” 

HĐNB 

Đèn ông sao 

 

PT Vận động 

-BTPTC: Tập tay không 

-VĐCB: Đi theo đường ngoằn nghèo 

-TC:Con bọ dừa          (MT2) 

Tạo hình 

Di màu đèn ông sao 
Thơ 

Trăng sáng 

Tuần 2 

Em búp bê 

( Từ 6-10/10) 

Âm nhạc 

NDTT:DH “ Búp bê 

NDKH:TC“Ai đoán giỏi” 

HĐNB 

Nhận biết màu đỏ 
PT Vận động 

BTPTC: Ồ sao bé không lắc 

VĐCB: Đi có mang vật trên tay (t1) 

-TCVĐ: Bóng tròn to (MT2) 

Tạo hình 

Dán bóng bay 

. 

Truyện 

Chiếc xích đu màu đỏ 

Tuần 3 

Mẹ của bé 

( Từ 13->17/10) 

Âm nhạc 

NDTT: DH “Biết vâng lời mẹ” 

NDKH: HN “Cả nhà thương nhau” 

HĐNB 

Nhận biết  tên,công 

việc của mẹ 

(MT20) 

PT Vận động 

- BTPTC: Tập tay không 

-VĐCB: Bò thẳng hướng theo đường 

hẹp 

-TCVĐ: Gieo hạt 

Tạo hình 

Xâu vòng tặng mẹ 
Thơ 

Yêu mẹ 

Tuần 4 

Chiếc balo 

(Từ 20-> 24/10) 

Âm nhạc 

-NDTT: DH “ Qủa bóng” 

- NDKH: TC” Hãy lắng nghe” 

HĐNB 

Nhận biết chiếc ba lô 
PT Vận động 

BTPTC: Tập tay không 

VĐCB: Tung bóng bằng 2 tay ( T1) 

-TCVĐ: Con bọ dừa 

Tạo hình 

Di  màu balo 
Thơ 

Chia đồ chơi 

Tuần 5: Đôi dép xinh 

( Từ 27->31/10) 

Âm nhạc 

NDTT:Dạy hát  Đôi dép xinh 

-NDKH:  TC “Nghe âm thanh to-

nhỏ” 

HĐNB 

Nhận biết đôi dép 
PT Vận động 

BTPTC: Tập tay không 

-VĐCB: Tung bóng bằng 2 tay ( T2) 

-TCVĐ:Chuyền bóng 

Tạo hình 

Di màu đôi dép 
Thơ 

Đi dép 

 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 

  



    CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 10/2025 - Lớp D3 

Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 29/09/2025->30/10/2025) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Tết trung thu 

(Từ 29->03/10) 

Âm nhạc 

NDTT : DH “Rước đèn dưới ánh 

trăng” 

NDKH : NH“Chiếc đèn ông sao” 

HĐNB 

Trò chuyện về “tết Trung 

Thu” 

Tạo hình 

Làm quen với đất 

nặn 

 

Thơ 
Trăng sáng 

 

PT Vận động 

PTPTC: Tập bài thể dục sáng 

VĐCB: Nhún bật tại chỗ 

TCVĐ: Nu na nu nống 

Tuần 2 

Em búp bê 

(Từ 06->10/10) 

 

Âm nhạc 

NDTT: DH; Búp bê xinh, búp bê 

ngoan 

NDKH: VĐTN: “Lời chào buổi 

sáng” 

HĐNB 

Các bộ phận trên cơ thể 
Tạo hình 

Tô màu chiếc khăn 

 

Truyện 

Mẹ tắm cho bé 

 

PT Vận động 

PTPTC: Tập bài thể dục sáng 

VĐCB: Đi theo hiệu lệnh, đi đều. 

TCVĐ: Lăn bóng. 

Tuần 3 

Mẹ của bé 

(Từ13->17/10) 

 

Âm nhạc 

NDTT: DH “Mẹ ơi có biết” 

NDKH:TC “Nghe giai điệu đoán 

tên bài hát” 

HĐNB 

Nhận biết “Cái bát” 

 

Tạo hình 

Xâu vòng tặng mẹ 

Thơ 
Yêu mẹ 

(Dạy trẻ đọc 

thuộc thơ) 

 

PT Vận động 

BTPTC: Tập với bóng 

VĐCB: Đi có mang vật trên tay 

TCVĐ: Con bọ dừa 

Tuần 4 

Chiếc balo 

(Từ 20->24/10) 

Âm nhạc 

NDTT:NH” Chiếc ba lô kỳ diệu” 

NDKH:VĐTN “Tập tầm vông” 

HĐNB 

Nhận biết màu đỏ 

Tạo hình 

Tô màu chiếc balo 

 

Truyện 

Thỏ con không 

vâng lời ( Kể 

chuyện cho trẻ 

nghe) 

PT Vận động 

BTPTC: Tập với bóng VĐCB: Bò mang vật trên 

tay 

TCVĐ: Bong bóng xà phòng 

Tuần 5 

Đôi dép xinh 

(Từ 27/10->31/10 

Âm nhạc 

NDTT: DH” Đôi dép” 

NDKH: TC “Nghe âm thanh đoán 

tên 3 dụng cụ âm nhạc” 

HĐNB 

Nhận biết màu xanh 

Tạo hình 

Dán quả bóng. 
Thơ 

Đi dép 

PT Vận động 

BTPTC: Tập với bóng VĐCB: Đi theo hiệu lệnh, 

đi đều. 

TCVĐ: Lăn bóng. 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 


